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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1.Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
[bookmark: _Hlk185173794]- Tên chủ đầu tư: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Hà Nội
- Quy trình áp dụng: Luật Đấu thầu/ Áp dụng Luật Đấu thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố
- Đấu thầu qua mạng: Qua mạng
- Trong nước/ Quốc tế: Trong nước
- Giá gói thầu:  1.460.000.000 VND
- Giá gói thầu bằng chữ: Một tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng
- Lĩnh vực: Hàng hóa
- Sơ tuyển: Không
- Hình thức LCNT:Chào hàng cạnh tranh, qua mạng
- Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Chi tiết nguồn vốn: Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 của UBND Thành phố và Quyết định số 32/QĐ-VP ngày 23/3/2026 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố
- Gói thầu đấu thầu trước: Không
- Giám sát hoạt động đấu thầu (nếu có): Không
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60  ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý I và II năm 2026
- Thời gian thực hiện gói thầu:  20  ngày
- Địa điểm thực hiện: Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Có nhiều phần/lô: Không
- Tùy chọn mua thêm: Không
- Mã KHLCNT : PL2600073132-00 Ngày đăng tải : 29/03/2026 - 14:33
2. Yêu cầu về kỹ thuật.
2.1. Tiến độ và địa điểm cung cấp:
 - Toàn bộ hàng hóa theo danh mục phạm vi cung cấp, tối đa 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Số 17 Trần Nguyên Hãn, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội)
2.2. Thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa.
	TT
	Thông số kỹ thuật phải đạt các yêu cầu tối thiểu (hoặc tương đương)

	
	Động cơ và khung xe
	

	
	Kích thước
	

	
	Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm
x mm x mm) : ± 5(cm).
	4.920 x1.840 x1.445

	
	Chiều dài cơ sở (mm) : ± 5(cm).
	2.825

	
	Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) : ± 5(cm).
	1.580/1.590

	
	Khoảng sáng gầm xe (mm) : ± 5(cm).
	140

	
	Bán kính vòng quay tối thiểu (m) : ± 5(cm).
	5.8

	
	Trọng lượng không tải (kg) : ± 5(kg).
	1.665

	
	Trọng lượng toàn tải (kg): ± 5(kg).
	2.100

	
	Dung tích bình nhiên liệu (L)
	50

	
	Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm
x mm x mm) : ± 5(cm).
	4.920 x1.840 x1.445

	
	Chiều dài cơ sở (mm) : ± 5(cm).
	2.825

	
	Động cơ:
	

	
	Loại động cơ
	A25A-FXS

	
	Số xy lanh
	4 xylanh thẳng hàng

	
	Dung tích xy lanh (cc)
	2487

	
	Hệ thống van biến thiên
	VVT-iE

	
	Loại nhiên liệu
	Xăng

	
	Công suất tối đa ((KW)HP/vòng/phút)
	(137)184)/ 5700

	
	Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút)
	221/ 3600-5200

	
	Động cơ điện
	

	
	Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút)
	100

	
	Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút)
	202

	
	Ắc quy Hybrid
	

	
	Loại
	Lithium

	
	Truyền lực
	

	
	Loại dẫn động
	Dẫn động cầu trước

	
	Hộp số
	Số tự động vô cấp E-CVT

	
	Các chế độ lái
	3 chế độ (Tiết kiệm, thường,thể thao)

	
	Hệ thống lái
	

	
	Loại
	Trợ lực điện

	
	Hệ thống treo
	

	
	Trước
	Mac Pherson

	
	Sau
	Tay đòn kép

	
	Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng)
	

	
	Loại vành
	Hợp kim

	
	Kích thước lốp
	235/45R18

	
	Phanh
	

	
	Trước
	Đĩa tản nhiệt

	
	Sau
	Đĩa đặc

	
	Tiêu chuẩn khí thải
	Euro 5 w OBD

	
	Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
	

	
	Trong/ Ngoài đô thị/ Kết hợp
	4.2

	
	Cụm đèn trước
	

	
	Đèn chiếu gần/xa
	LED dạng bóng chiếu

	
	Đèn chiếu sáng ban ngày
	LED

	
	Hệ thống điều khiển đèn tự động
	Có

	
	Hệ thống cân bằng góc chiếu
	Chỉnh cơ

	
	Cụm đèn sau
	

	
	Đèn vị trí/ Đèn Phanh/ Đèn báo rẽ/ Đèn lùi
	LED

	
	Đèn báo phanh trên cao
	LED

	
	Đèn sương mù trước
	LED

	
	Gương chiếu hậu ngoài
	

	
	Chức năng điều chỉnh điện/ gập điện
	Có/ Tự động

	
	Tích hợp đèn báo rẽ/ Đèn chào mừng
	Có

	
	Chức năng tự điều chỉnh khi lùi
	Có

	
	Bộ nhớ vị trí
	Có (2 vị trí)

	
	Gạt mưa trước
	Gạt mưa tự động

	
	Ăng ten
	Vây cá

	
	Chức năng sấy kính sau
	Có

	
	Tay nắm cửa ngoài xe
	Cùng màu thân xe

	
	Tay lái
	

	
	Loại tay lái
	3 chấu

	
	Chất liệu
	Da

	
	Điều chỉnh
	Chỉnh điện 4 hướng

	
	Lẫy chuyển số/ Bộ nhớ vị trí
	Có

	
	Tay nắm cửa trong xe
	Mạ crôm

	
	Cụm đồng hồ
	

	
	Loại
	Digital

	
	Màn hình hiển thị đa thông tin
	TFT 12.3'

	
	Chất liệu bọc ghế
	Da

	
	Ghế trước
	

	
	Điều chỉnh ghế lái/ hành khách
	Chỉnh điện 10 hướng

	
	Bộ nhớ vị trí
	Ghế người lái (2 vị trí)

	
	Ghế sau
	

	
	Hàng ghế thứ hai
	Ngả lưng chỉnh điện

	
	Tựa tay hàng ghế sau
	Có khay đựng ly

	
	Hệ thống âm thanh
	

	
	Màn hình
	Màn hình cảm ứng 12.3 inch

	
	Số loa
	9 loa JBL

	
	Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau
	Có

	
	Các tiện nghi khác
	

	
	Hệ thống điều hòa
	Tự động 3 vùng độc lập

	
	Cửa sổ trời
	Có

	
	Phanh tay điện tử
	Có

	
	Khóa cửa điện
	Có (Tự động theo tốc độ)

	
	Sạc không dây
	Có

	
	Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense
(hoặc tương đương)
	Có

	
	Các tính năng an toàn chủ động khác
	

	
	Hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPMS)
	Có

	
	Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
	Có

	
	Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía
sau (RCTA)
	Có

	
	Camera hỗ trợ đỗ xe
	Camera 360

	
	Hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn
	Có

	
	Phanh hỗ trợ đỗ xe
	Có

	
	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
	8

	
	Túi khí
	7 túi

	
	Dây đai an toàn
	3 điểm ELR, 5 vị trí


        Ghi chú:  Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. 
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng
* Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa;
- Chất lượng:
+ Xe sản xuất từ năm 2025-2026 trở lại đây, chất lượng xe mới 100%, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của nước sản xuất và tiêu chuẩn Việt Nam.
- Tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT: Nhà thầu phải cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu đối với các thiết bị nhập khẩu, ngôn ngữ sử dụng phải là Tiếng Việt.
- Nhà thầu có cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa bảo dưỡng, vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế trong thời hạn bảo hành kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.
- Nhà thầu có trách nhiệm tư vấn kỹ thuật miễn phí cho chủ đầu tư trong việc sửa chữa thay thế phụ tùng trong toàn bộ quãng thời gian bảo hành, bảo trì.
- Thời gian bảo hành đối với các hàng hóa tại Chương V: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu 36 tháng hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, tính từ thời điểm nhà thầu nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư.
- Địa điểm bảo dưỡng, bảo hành: Tại trung tâm bảo hành trên lãnh thổ Việt Nam
 3. Yêu cầu khác:
 3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ và chất lượng của hàng hóa
	Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT các tài liệu sau:
* Nếu là xe nhập khẩu:
- Cataloge (bản gốc) tất cả các hàng hóa và thiết bị kèm theo trên xe có xác nhận của nhà sản xuất hoặc đại lý ủy quyền của nhà sản xuất; (Nếu là tiếng anh Nhà thầu phải kèm theo bản dịch tiếng Việt)
- Bản cam kết cung cấp cho bên mua các tài liệu, chứng từ sau:
+ Bản gốc hóa đơn thương mại hợp lệ (Invoice)
	* Nếu là xe được sản xuất, lắp ráp trong nước.
- Bản gốc giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (áp dụng đối với nhà thầu không phải là đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp);
	- Bản chụp được công chứng/chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất lắp ráp xe ôtô do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực (áp dụng đối với nhà thầu là đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp xe);
- Bản cam kết cung cấp cho bên mua các tài liệu, chứng từ sau:
	+ Bản gốc hóa đơn thương mại hợp lệ;
	+ Bản kê khai danh mục hàng hóa;
+ Bản gốc giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo mẫu do Cục Đăng kiểm Việt Nam thống nhất phát hành;
     3.2. Dịch vụ bảo hành/bảo dưỡng
- Trường hợp 1:
Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (sau đây viết tắt là nghĩa vụ bảo hành) toàn bộ hàng hoá thuộc gói thầu thuộc gói thầu này thì phải đáp ứng yêu cầu sau:
Ngoài việc nhà thầu có văn bản cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, nhà thầu cần phải liệt kê tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các cơ sở bảo hành. Các cơ sở bảo hành phải thỏa mãn yêu cầu:
Cơ sở bảo dưỡng ô tô 3S (có không gian trưng bày xe mới, dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng chính hãng); hoặc 4S (có thêm chức năng thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng so với 3S) có xác nhận của nhà sản xuất, lắp ráp, phân phối chính hãng tại Việt Nam.
Hoặc
(1) Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô.
+ Số lượng địa điểm bảo hành: Tối thiểu 12 địa điểm bảo hành (Trong đó, miền Bắc tối thiểu 4 địa điểm, miền Trung tối thiểu 4 địa điểm, miền Nam tối thiểu 4 địa điểm).
+ Thời gian bảo hành :Tối thiểu 36 tháng hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu.
Trong quá trình đánh giá E-HSDT, nếu cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu chứng minh về năng lực tự thực hiện nghĩa vụ bảo hành. Trường hợp nhà thầu không chứng minh được năng lực tự thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư, thì E-HSDT sẽ được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
- Trường hợp 2:
 Nhà thầu ký hợp đồng hoặc thỏa thuận nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (sau đây viết tắt là nghĩa vụ bảo hành) toàn bộ hàng hoá thuộc gói thầu thuộc gói thầu này thì phải đáp ứng yêu cầu sau:
· Yêu cầu về đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành:
- Đơn vị thực hiện nghĩa vụ bảo hành là nhà sản xuất, lắp ráp, phân phối chính hãng xe chào thầu, nhà thầu cung cấp các tài liệu sau:
(1) Hợp đồng hoặc thỏa thuận nguyên tắc (bản sao y công chứng hoặc bản gốc)

